
 

ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM 

CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT VIỆT NAM 2012 

* * * 

 

 

Danh sách các trận đấu Vòng loại  

Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2012 

 

Thời gian: 13h-17h 6/4/2012 

Bảng đấu: 4-5-6-7-8       

Lưu ý: Trong danh sách này, bảng 5 bao gồm 3 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt bao gồm 3 trận đấu. 

Trận 

 

BẢNG 

4-5-6-7-8 

TÊN ĐỘI – TRƯỜNG 

1.  

 

4A 4B UET - VKT 

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia HN 

Blackwitch 

ĐH Công nghiệp HN 

2.  5A 5B HUMG E53 

ĐH Mỏ - Địa chất 

Sao Đỏ SBTC 

ĐH Sao Đỏ 

3.  6A 6B CK FIRE 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

HCEET_TC 

CĐ Điện lạnh – Điện tử HN 

4.  7A 7B Sao Đỏ - 05 ĐT CONNECTION 

ĐH Sao Đỏ 

FOUR LAKE 

ĐH Nông nghiệp HN 

5.  8A 8B SKH-E7-HY 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

STC – Ship 1 

ĐH Bách khoa HN 

6.  4C 4D PPK612 

Học viện Phòng không Không quân 

EPU - FAMILY 

ĐH Điện Lực 

7.  6C 6D HHT – Thăng Long 

CĐ Công nghệ Cao HN 

DCN_C05 

ĐH Công nghiệp HN 

8.  7C 7D CKCL_04 

CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên 

SKH-HY-CĐT2 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

9.  8C 8D CCX Quang Ninh 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

CĐCT 

ĐH Nông nghiệp HN 

10.  4C 4A PPK612 

Học viện Phòng không Không quân 

UET - VKT 

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia HN 

11.  6C 6A HHT – Thăng Long 

CĐ Công nghệ Cao HN 

CK FIRE 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 



12.  5B 5C Sao Đỏ SBTC 

ĐH Sao Đỏ 

Kiến lửa 

CĐ Nghề Cơ Điện Hà Nội 

13.  7C 7A CKCL_04 

CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên 

Sao Đỏ - 05 ĐT CONNECTION 

ĐH Sao Đỏ 

14.  8C 8A CCX Quang Ninh 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

SKH-E7-HY 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

15.  4D 4B EPU - FAMILY 

ĐH Điện Lực 

Blackwitch 

ĐH Công nghiệp HN 

16.  6D 6B DCN_C05 

ĐH Công nghiệp HN 

HCEET_TC 

CĐ Điện lạnh – Điện tử HN 

17.  7D 7B SKH-HY-CĐT2 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

FOUR LAKE 

ĐH Nông nghiệp HN 

18.  8D 8B CĐCT 

ĐH Nông nghiệp HN 

STC – Ship 1 

ĐH Bách khoa HN 

19.  4A 4D UET - VKT 

ĐH Công nghệ - ĐH Quốc Gia HN 

EPU - FAMILY 

ĐH Điện Lực 

20.  6A 6D CK FIRE 

ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 

DCN_C05 

ĐH Công nghiệp HN 

21.  7A 7D Sao Đỏ - 05 ĐT CONNECTION 

ĐH Sao Đỏ 

SKH-HY-CĐT2 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

22.  8A 8D SKH-E7-HY 

ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 

CĐCT 

ĐH Nông nghiệp HN 

23.  4B 4C Blackwitch 

ĐH Công nghiệp HN 

PPK612 

Học viện Phòng không Không quân 

24.  5C 5A Kiến lửa 

CĐ Nghề Cơ Điện Hà Nội 

HUMG E53 

ĐH Mỏ - Địa chất 

25.  6B 6C HCEET_TC 

CĐ Điện lạnh – Điện tử HN 

HHT – Thăng Long 

CĐ Công nghệ Cao HN 

26.  7B 7C FOUR LAKE 

ĐH Nông nghiệp HN 

CKCL_04 

CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên 

27.  8B 8C STC – Ship 1 

ĐH Bách khoa HN 

CCX Quang Ninh 

CĐ Công nghiệp và Xây dựng 

Lưu ý : Các đội bên trái mặc áo xanh - Các đội bên phải  mặc áo đỏ 


